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A- MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

              Trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, Đại học, Cao đẳng, THCN của các năm gần đây và đặc biệt như năm học 2014-2015 bài toán tích phân hầu như không thể thiếu. Nhưng đối với học sinh THPT bài toán tích phân là một trong những bài toán khó vì nó cần đến sự áp dụng linh hoạt của định nghĩa, các tính chất, các phương pháp tính của tích phân. Đặc biệt với một trường miền núi điều kiện khó khăn như Hà văn Mao việc tiếp thu kiến thức của các em học sinh đôi khi còn thụ động và áp dụng một cách máy móc  không hiểu rõ bản chất của vấn đề.

               Khi học sinh sử dụng phương pháp lấy tích phân từng phần các em thường gặp nhiều khó khăn: 
          Thứ nhất trong khâu đặt:
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 nhận ra được nên chọn 
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 thế nào cho phù hợp? 
          Thứ hai sau khi được 
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 rồi với C là một hằng số bất kỳ tức là chọn số nào cũng được thì  nên chọn số nào để nhanh đến kết quả nhất? Nhằm giúp học sinh khắc phục được những yếu điểm nêu trên từ đó đạt được kết quả cao khi giải bài toán tích phân nói riêng và đạt kết quả cao trong quá trình học tập nói chung. Cùng với sự tích luỹ kinh nghiệm có được của bản thân qua một số năm giảng dạy kết hợp với những kiến thức mà tôi đã lĩnh hội được trong chương trình Đại học Toán mà đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo. Tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Hướng dẫn học sinh lựa chọn hệ số thích hợp khi sử dụng phương pháp tích phân từng phần”.

2. Mục đích nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả dạy học của giáo viên và tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập của học sinh đối với môn học đòi hỏi tư duy sáng tạo.

Tạo động cơ cho học sinh ý thức được việc lựa chọ hệ số phù hợp trong từng bài tích phân từng phần. Từ đó, học sinh có thể liên hệ, vận dụng sáng tạo vào giải quyết các bài toán khác và các tình huống thực tế nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực trí tuệ chung cho học sinh THPT.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về việc lựa chọn hệ số  phù hợp trong phương pháp lấy tích phân từng phần.
- Phạm vi nghiên cứu: Hướng dẫn học sinh làm bài tập về phương pháp lấy tích phân từng phần trong chương trình giải tích 12.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu



- Nghiên cứu tình hình dạy và học Toán ở trường phổ thông hiện nay. Trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của giáo viên phổ thông, tiếp cận học sinh khi học chủ đề tích phân phát triển về năng lực và trí tuệ.


- Áp dụng vào thực tiễn nhằm rèn luyện các thao tác tư duy, hình thành và phát triển tư duy logic, suy đoán trừu tượng nhằm giúp các em giải các bài tập sử dụng phương pháp tích phân từng phần.
5. Phương pháp nghiên cứu


- Nghiên cứu các tài liệu về phương pháp dạy học môn Toán, các tài liệu giáo dục học, tâm lý học...


- Nghiên cứu vị trí, khối lượng kiến thức về chủ đề tích phân trong chương trình THPT.


- Kiểm chứng bằng cách tiến hành giảng dạy ở các lớp 12 trong trường THPT Hà Văn Mao nhằm kiểm tra giả thuyết khoa học, minh họa tính khả thi và tính hiệu quả của giải pháp đề xuất.

B- NỘI DUNG

1. Cở sở lí luận:

       Phương pháp tích phân từng phần được sử dụng rộng rãi trong chương trình phổ thông và tỏ ra rất hiệu quả khi giải một số tích phân mà hàm số trong dấu tích phân là tích của hai hàm có loại khác nhau. Công thức tích phân từng phần là:
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Ta có nhận xét với 
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 là các hàm số xác định thì  
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 xác định duy nhất theo công thức tính đạo hàm còn 
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. Vậy 
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 có thể xác định không duy nhất và các hàm số 
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 có thể sai khác nhau một hằng số. Phải căn cứ vào bài toán cụ thể mà ta có thể chọn hằng số sao cho tích phân 
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 có thể tính một cách đơn giản.
2. Thực trạng của vấn đề:
        Theo cấu trúc thi THPT QG của bộ thì câu tính tích phân chiếm 10 % trong tổng số điểm. Đó là số điểm không hề nhỏ trong khi có rất nhiều chủ đề. Trong đó phương pháp lấy tích phân từng phần là một trong những phương pháp mà học sinh rất hay gặp. Cũng là một câu mà phần lớn học sinh có nguyện vọng thi vào các trường chuyên nghiệp cần phải dành trọn vẹn điểm. Nhưng khi thực hành các em lại rất lúng túng khi sử dụng phương pháp tích phân từng phần.
      Khi giảng dạy ở các lớp 12 tôi thấy phần lớn học sinh khi sử dụng phương pháp tích phân từng phần không hiểu bản chất vấn đề. Ngay cả giáo viên khi giảng dạy và lấy ví dụ cho phương pháp này hầu như khi  đặt         
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vì chỉ cần chọn một nguyên hàm của 
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 nên thông thường chúng ta lựa chọn hằng số C=0. Khi học sinh vận dụng làm bài tập cũng chỉ chọn C=0 mà không nghĩ việc lựa chọn một hệ số phù hợp sẽ giúp ta giải quyết bài toán một cách “ gọn gàng ” hơn.

    3. Giải pháp thực hiện:
3.1. Hướng dẫn học sinh lựa chọn hệ số thích hợp trong một số bài tập tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần:
Bài tập  1 :  Tính tích phân sau:
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      Đối với bài toán này chắc chắn ta sử dụng phương pháp tích phân từng phần bằng cách:

      Đặt 
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     Khi đó 
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    Ở đây, việc lựa chọn hệ số C=0 không gây khó khăn gì cho quá trình tính tích phân phía sau. Vì vậy, việc lựa chọn như vậy là phù hợp. 
Ta xét tiếp bài tập sau:   
Bài tập  2 :  Tính tích phân sau:
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Thông thường học sinh giải theo cách 1như sau:
Cách 1:

  Đặt: 



[image: image18.wmf](

)

2

2

2

2

ln2

2

2

x

dudx

ux

x

x

dvxdx

v

ì

ï

ì

ïï

íí

ï

ï

î

ï

î

=

=+

+

Þ

=

=


Khi đó
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Tính
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 đặt 
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Cách làm trên khi
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ta đã chọn hệ số C=0, ta tham khảo cách giải thứ 2 sau đây:

Cách 2: Đặt: 
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Khi đó
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         Ở cách giải thứ 2 ta đã khéo léo chọn hệ số C=1 bài toán được giải quyết rất đơn giản. Nhìn vào hướng giải quyết của bài toán ta có thể thấy được tại sao lại chọn C=1. Mục đích của ta là làm triệt tiêu đại lượng 
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 để tích phân phía sau được giải quyết dễ dàng hơn.
Bài tập  3: Tính tích phân
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Cách 1: ( Chọn hệ số =0)
Đặt:
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Ta tính J
Phân tích
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Sử dụng đồng nhất thức ta tìm được 
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Vậy
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Cách 2:

Đặt 



[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

3

22

81

ln483

384

1

1483

2

1

2121

x

uxx

dudx

xx

xx

dvdx

v

x

xx

ì+

ì

=++

=

ï

ï

++

ï

Þ

íí

++

=

ïï

=-+=

+

î

ï

++

î



( Ở đây 
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        Như vậy qua ví dụ 2 và ví dụ 3 ta đã thấy được phần nào tác dụng của việc lựa chọn hệ số phù  hợp. Vấn đề là lựa chọn như thế nào là thích hợp? Khi tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần, ở khâu đặt
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      Với C là hằng số bất kỳ, tức là chọn số nào cũng được. Theo thói quen ta thường chọn C=0, nhưng đôi khi việc lựa chọn C=0 lại làm cho tích phân 
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không được “ đẹp ” cho lắm.Vì ở đây C là một hằng số bất kỳ nên ta sẽ chọn hệ số C nào làm cho tích phân 
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đơn giản nhất.

Bài tập  4: Tính
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Cách 1: Đặt :
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Khi đó việc tính tích phân 
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là vô cùng phức tạp.
         Lúc này việc lựa chọn hệ số như cách 2 sau đây sẽ trở nên thực sự có ích giúp ta giải quyết bài toán một cách đơn giản nhất:

Cách 2: Đặt:
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       Như vậy, đến ví dụ này chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn hệ số. Nếu trong một bài toán ta chọn hệ số không phù hợp sẽ khiến một bài toán đơn giản trở nên phức tạp thậm chí không dễ gì ra được đáp án cuối cùng. Cách làm này rất hiệu quả khi ta áp dụng cho nhưng bài tính tích phân có dạng:
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   Ta xét thêm một số ví dụ sau để thấy cái “ hay ” của phương pháp
Bài tập  5: Tính
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Bài giải:
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Cách 1:

Ta phân tích:
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đồng nhất hệ số ta được: A=-5, B=10, C=13
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Cách 2: ( sử dụng phương pháp lựa chọn hệ số )
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Cách 1:

Đặt 
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Đổi cận:         
[image: image60.wmf]11

45

xt

xt

=Þ=

=Þ=


Khi đó 



[image: image61.wmf](

)

45

11

1

1ln1ln

2

Jxxdxtdt

x

æö

=++-=

ç÷

èø

òò


Đặt

[image: image62.wmf]ln

dt

ut

du

t

dvdt

vt

ì

=

=

ì

ï

Þ

íí

=

î

ï

=

î




[image: image63.wmf](

)

455

111

5

1

1ln1lnln5ln54

1

2

xxdxtdtttdt

x

æö

Þ++-==-=-

ç÷

èø

òòò


Cách 2: ( sử dụng phương pháp lựa chọn hệ số )

Đặt:
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Bài tập  6:
 ( Trích đề chọn học sinh giỏi lớp 12 tỉnh  Phú Thọ năm 2015-2016 )
Tính tích phân
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Bài giải: Ta có
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Ở đây ta đã lựa chọn 
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      Qua các ví dụ trên chắc chắn ta đã có thể giải đáp một số câu hỏi mà bản thân băn khoăn như: 
                   Tại sao được lựa chọn hệ số ?

                   Tại sao phải lựa chọn hệ số ?

                   Lựa chọn hệ số thế nào cho phù hợp?

      Như vậy, ta đã thấy được tác dụng rất lớn khi chọn được hệ số phù hợp trong từng bài toán.

     Sau đây là một số bài tập đề nghị giúp khắc sâu phương pháp.

3.2. Bài tập đề nghị:
 Tính các tích phân sau:
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4.   Hiệu quả do sáng kiến kinh nghiệm mang lại:

 Ban đầu, học sinh gặp những khó khăn nhất định trong việc giải những dạng tích phân đã nêu. Chẳng hạn với bài tập: 
          Tính tích phân 
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 đa số học sinh đều sử dụng cách 1 tương đối dài hoặc bài tính:
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 đa số các em đều dừng lại. 

Trong những năm được phân công dạy khối 12, tôi thấy học sinh rất “nản” khi phải học và làm bài toán tích phân đặc biệt là phương pháp tính tích phân từng phần. Điều đó làm tôi suy nghĩ và tôi đã tìm tòi, tham khảo đọc tài liệu để tìm ra một cách dạy cho riêng mình mà khuyến khích được học sinh học và thúc đẩy niềm say mê, tính sáng tạo và ham tìm tòi của học sinh. Tôi đã sử dụng sáng kiến này để dạy trên các lớp 12A2, 12A5 năm học 2012-2013, 12A1 năm học 2015-2016 và  các lớp ôn thi đại  học.

Kết quả khảo sát qua các lớp trong năm học 2012-2013 và năm học 2015-2016 tôi dạy lớp 12 như sau:
Bảng thống kê
Năm học 2012-2013 : 2 lớp có lực học tương đương trong đó lớp 12A2 là lớp thực nghiệm và 12A5 là lớp đối chứng:
	Lớp
	Từ 0 điểm đến dưới 5 điểm.
	Từ 5 điểm

đến dưới 8 điểm.
	Từ 8 điểm đến 10 điểm.

	12A2

2012-2013

38 học sinh
	5

(13.2%)
	23

(60.5%)
	10

(26.3%)

	12A5

2012-2013 
 45 học sinh
	22

(48.9%)
	20

(44.4%)
	3

(6.7%)


     Năm học 2015-2016: Chia lớp 12A1 thành 2 nhóm có lực học tương đương trong đó nhóm 1là nhóm thực nghiệm và nhóm 2 là nhóm đối chứng:
	Nhóm
	Từ 0 điểm đến dưới 5 điểm.
	Từ 5 điểm

đến dưới 8 điểm.
	Từ 8 điểm đến 10 điểm.

	Nhóm 1

16 học sinh
	1
(6.3%)
	8
(50%)
	7
(43.7%)

	Nhóm 2
15 học sinh
	5

(33.3%)
	8
(53.3%)
	2
(13.4%)


      Qua bảng thống kê cho thấy sáng kiến tôi đã thu được một số thành công khi triển khai cách dạy này. Đó là động lực để thúc đẩy tôi tích cực nghiên cứu, và tạo điều kiện để tôi có thể triển khai đối với các khối lớp có liên quan và triển khai với các đồng nghiệp nhưng cũng chưa tránh khỏi những hạn chế. Qua kết quả mà tôi điều tra cho thấy sáng kiến của tôi đã có thành công nhưng vẫn cần những thay đổi, cải tiến hơn nữa để sau mỗi lần áp dụng thì thu được thành công tốt hơn, phát huy được khả năng học của học sinh.
C- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

         Bài viết SKKN này của tôi nhằm cung cấp tới các thầy cô giáo và các em học sinh  như một tài liệu tham khảo. Với lượng kiến thức nhất định về tích phân và những kiến thức liên quan, học sinh sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn khi giải toán; học sinh có thể quay trở lại để kiểm chứng những lí thuyết đã được trang bị để làm toán. Từ đó thấy được sự lôgic của toán học nói chung và của nguyên hàm, tích phân nói riêng. 
         Ở cấp độ trường trung học phổ thông Hà Văn Mao, SKKN có thể áp dụng để cải thiện phần nào chất lượng bộ môn, củng cố phương pháp giải toán, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; giúp học sinh hiểu rõ hơn bản chất của các khái niệm, định nghĩa, định lí cũng như những kiến thức liên quan đã được học, giúp các em linh hoạt tránh khỏi lúng túng trước một bài toán đặt ra.
Bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 12 chưa nhiều năm song với thực tế trên lớp tôi đã đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực này. Khi áp dụng SKKN này vào giảng dạy tôi nhận thấy kết quả nhận biết của các em tăng lên rõ rệt, các em không còn nỗi lo sợ khi làm toán tích phân từng phần mà ngược lại còn rất hứng thú đối với loại toán này. Một chút kinh nghiệm nhỏ bé tôi muốn trao đổi với các thầy cô cùng giảng dạy bộ môn Toán; Mong đón nhận ở các thầy cô lời góp ý, bổ sung để cho bản SKKN được hoàn thiện, áp dụng rộng rãi.

Hiện nay, trường THPT Hà Văn Mao đã có một số đầu sách tham khảo, tuy nhiên số lượng và chất lượng của những sách này còn hạn chế. Vì vậy trường cần quan tâm hơn nữa về việc trang bị thêm sách chuẩn kiến thức kỹ năng, tài liệu tự chọn, các loại sách tham khảo đặc biệt những đề tài mà giáo viên đã được đánh giá cao để học sinh có thể tự tìm tòi, nghiên cứu qua đó các em có thể bổ sung kiến thức cho bản thân.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2016.
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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